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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018-2019 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức 

danh nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

I Tổng số 20  7 13               

 

Khối ngành 

VI 
19  7 13               

  

Ngành Dược 

liệu – Dược 

học cổ truyền 

14   6  9               

 

Ngành Dược 

lý – Dược 

lâm sàng 

5  1 4        

II 

Giảng viên cơ 

hữu môn 

chung 

20  7 13               

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

 
Khối ngành VI         

 
Nguyễn Minh Khởi 23/01/1964 Nam PGS TSKH Dược liệu 

Dược liệu – 

Dược học cổ 

truyền 

Lê Việt Dũng 04/04/1975 Nam PGS TS Dược liệu 

Nguyễn Thị Bích 

Thu 
13/02/1959 Nữ PGS TS Dược liệu 

Phương Thiện 

Thương 
18/08/1976 Nam PGS 

TS Dược liệu 

Đỗ Thị Hà 14/04/1976 Nữ PGS TS Dược liệu 



 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

Phạm Thanh 

Huyền 
01/01/1972 Nữ PGS 

TS Sinh học - 

Thực vật 

Trần Minh Ngọc 17/2/1981 Nam  TS Dược liệu 

Nguyễn Thị 

Phương 
08/04/1976 Nữ  

TS Dược liệu 

Hoàng Lê Sơn 07/04/1987 Nam  TS Dược liệu 

Nguyễn Tuấn Hiệp 27/10/1986 Nam  
TS CNSH và hệ 

thống sinh 

Nguyễn Văn Tài 11/11/1976 Nam  TS Hóa hữu cơ 

Trần Thanh Hà 20/02/1987 Nữ  

TS Hóa hữu cơ – 

Hợp chất thiên 

nhiên 

Nguyễn Thị Duyên 6/7/1984 Nữ  

TS Hóa hữu cơ – 

Hợp chất thiên 

nhiên 

 

Lê Thành Nghị 30/01/1982 Nam  TS Hóa hữu cơ 

Hoàng Đức Mạnh 25/11/1979 Nam  
TS. CNSH và hệ 

thống sinh 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 
27/04/1960 Nữ PGS TS. Dược lý 

Dược lý – 

Dược lâm sàng 

Phạm Thị Nguyệt 

Hằng 
06/05/1977 Nữ  TS. Dược lý 

Lê Thị Kim Vân 31/12/1981 Nữ  TS. Dược lý 

Lê Thị Xoan 23/01/1985 Nữ  TS. Dược lý 

Lê Văn Minh 05/11/1985 Nam  TS. Dược lý 

      

C. Công khai tỷ lệ NCS/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ NCS/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành VI 28/59 

  

  Hà Nội, ngày …... tháng …... năm 2018 

Viện trưởng đã ký 

 

  

 


